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Các Hội thẩm nhân dân: 

    n    u  n   n    . 

   B    u  n       p. 

- Thư ký phiên tòa: B        n       -   ư ký  ò  án n  n   n t  n  p ố 

S   é , tỉn    n    áp  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

tham gia phiên tòa:  n        n Trung - K ểm sát v  n  

Trong ngày 11 t án  3 n m  0 0, tạ  trụ sở  ò  án n  n   n t  n  p ố 

Sa é , tỉn    n    áp xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 504  0 9   S -

DS, n    05 t án     n m  019 v  v    “Tranh ch p v  h p   n  dân s  va  t i 

sản”, t eo  u  t   n   ư  vụ án r  xét xử số: 05  0 0   XXS -DS, ngày 12 tháng 

0  n m  0 0,   ữ   á   ươn  s : 

1. N u ên  ơn: Bà Quá       N, s n  n m: 1966. 

      ỉ: Số n    6, tỉn  l  848, k óm  , p ườn  A, t  n  p ố S, tỉn    n    áp  

2. Bị  ơn: B    ạm   n   , s n  n m: 1958. 

      ỉ: Số n   3   , k óm  , p ườn  A, t  n  p ố S, tỉn    n  Tháp. 

Cá   ươn  s   ó mặt tạ  p   n tò . 
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 ỘI DU G VỤ Á : 

 

 uá t  nh tham gia tố t ng tại t a án, nguyên đơn  à  à  uách Th  N trình 

bày: 

Do quen    t n n    N c o    T v   t  n 0  l n,  á  l n v    ó l m    n 

n  n v   t  n,  o    T v  t v  ký t n, k ôn   ó t      p t   sản, mụ       v    ể 

l m  n v  t  u x  , t ờ   ạn trả n        n không t    t u n    k á ,   ỉ   n  áo 

trư   0  t án ;  ụ t ể: 

    n  :   o n     4 7  0 4,    T vay 40.000.000   n , l   su t t    t u n 

  n  lờ  nó  l  3  t án , m   t án     00 000   n ;    T     ón  l    ư    0 t án  

  n n    30 3  0 6 v   số t  n l  24.000.000   n  t   n ưn  k ôn   ón  l  ,   ư  

trả vốn,  òn n  lạ  40 000 000   n   

    n  :   o n    30 3  0 6,    T vay 20.000.000   n , t    t u n m  n  

l   su t l  3  t án ; t  k   v     n n     7 6  0 7    T   ư   ón  l  ,   n  k ôn  

trả vốn   o    N   ố  v   số t  n v   n      T   ư  trả l   l n n o  

S u  ó,    T    trả   o    N t  n vốn 03   t t n    n  l   6 000 000   n  

    k oản v    0 000 000   n ;  ụ t ể: 

  t  :       8 6  0 7, trả vốn 10.000.000   n . 

  t  :      05 05  0 9, trả vốn 5.000.000   n . 

  t 3: Ng    0 9  0 9, trả vốn 1.000.000   n . 

  ư v  , t  k   v     n n      T    trả  ư   vốn l   6 000 000   n , t  n 

l   l   4 000 000   n   Còn n  vốn  ố  l  44 000 000   n   

Nay, bà N xá    n    ỉ   u   u      ạm   n  T trả số t  n vốn  ố  l  

44.000.000   n  v  t  n l   t n  t  n    30 3  0 6   n n    30 11/2019 (    4 

thán ) v   m   l   su t l  0   t án , t  n  t  n l  19.360.000   n     n    n  vốn 

v  l   l : 63.360.000   n  ( áu m ơi  a tri u, ba trăm sáu m ơi n  n   n ).  ạ  

p   n tò ,    N   n  ý t  n u  n   ảm   t t  n l     o    T 3 360 000   n ;    N 

xá    n    ỉ   u   u    T trả số t  n vốn  ố  v  l   t n    n  l  60 000 000   n   

B  N k ôn    u   u    k á  l  n     trả n    n  v        m    o   r ,    N không 

 òn   u   u    k á   

 

 uá t  nh tham gia tố t ng tại t a án,    đơn  à  à  hạm  inh T trình bày: 

B  T t    n  n  ó v  t    n n  n mư n  va   h n  c    i)        N 0  l n 

v   t n  số t  n l  60 000 000   n  n ư    N tr n       B  T xá    n   á  l n v   

k ôn   ó t    t u n l   su t,    T   ỉ trả vốn   o    N t eo   n  t     óp m   t án  

n ưn  k ôn  t    t u n trả tron    o n   u k .  uá tr n  vay,    T    trả vốn   o 

   N n   u l n;  ụ t ể: 

 ố  v   số t  n v   40.000.000   n , trả   n    p  m   t án  l  1.200.000 

  n    uá tr n  v  ,    T    trả  óp t  n     4 7  0 4   n n       3  0 6 t   
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n ưn ; t n    n  l   0 l n v   số t  n l  24.000.000   n . Còn n  lạ  t  n vốn l  

 6 000 000   n   

S u  ó, n    30 3  0 6,    T vay thêm 20.000.000   n , trả   n    p  trun  

  n  m   t án  l    800 000   n ;    T    trả  óp t  n    30/3/2016   n n    

 4     0 6 t   n ưn ; t n    n  l  09 l n v   số t  n l  16.100 000   n   Còn n  lạ  

t  n vốn l  3 900 000   n   

  ư v  ,    T   ỉ  òn n  lạ     N số t  n vốn  ố          k oản v       

tri u   n  n              v  2  tri u   n  n             ) t n    n n    

14/12/2016 l :  9 900 000   n   

   n     8 6  0 7   n n    10/9/2019,    T  ó trả t  m   o    N  ư   03 

l n vốn  ố  v   số t  n l   6 000 000   n    o t n  số vốn v    òn n  l  

19.900 000   n ;    n   ỉ  òn n  vốn v   3 900 000   n   

K      T trả số t  n vốn  ố   6 000 000   n    o    N t      N  ó v  t xá  

n  n     r  n    t án  n m trả v  số t  n    trả v o “ ờ B  n n  n”     n    

30/3/2016; n o   r  quá tr n  trả t  n   o    N t      T t      s  t eo    , k ôn   ó 

cho    N ký t n xá  n  n v    n  k ôn   ó n ườ  k á     n  k  n  

  ư v  ,    T    trả   o    N số t  n vốn  ố  t n    n  l  56  00 000   n , 

  ỉ  òn n  lạ  số t  n vốn  ố  l  3.900.000   n   B  T xá    n  t  k   v     n n  , 

   T   ư   ón  l     o    N l n n o  o    N   o v   k ôn  l   su t. 

Nay,    T   n  ý trả t  m   o    N số t  n l   6  00 000   n  xem n ư t  n 

l  ,  o t  k   v     n nay    T k ôn   ó  ón  l     o    N l n n o    ư v  ,    T 

  n  ý trả   o    N số t  n vốn  ố  v  l   l  30 000 000   n   

B  T v   t  n  ể t  u x  , l m vốn  án vé số  B  T xá    n  k ôn    u   u 

   n  l  ôn    u  n   n H t  m     tố tụn  v    n  k ôn    u   u ôn  H       t 

k     k á  l  n     trả n    o    N.   o   r ,    T k ôn   òn   u   u    k á   

 

Đại diện Viện kiểm sát thành phố Sa Đéc phát  iểu ý ki n tại phiên t a: 

-    v       p   n  p áp lu t tố tụn :  uá tr n  t  n   n  tố tụn  t  k   t ụ 

lý vụ án   o   n k   xét xử v  tạ  p   n tò   ôm n  ;   ẩm p án,       n  xét xử, 

  ư ký p   n tò    n  n ư  á   ươn  s    u t       n   n  t eo qu    n      B  

lu t tố tụn    n s   

-    n    un :    n          n  xét xử xem xét    p n  n m t p  n   u 

  u     n u  n  ơn l      uá       N. 

- Bu        ạm   n  T trả số t  n vốn v   l  26.640.000   n  v  trả l   

9.729.000   n     n    n  vốn, l   l : 36.369.000   n   Ba m ơi sáu tri u  ba 

trăm sáu m ơi ch n n  n   n ). 

   án p     n s  sơ t ẩm:    n          n  xét xử   ả  qu  t t eo qu    n  

    p áp lu t  
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  Ậ   Ị    Ủ   Ò  Á : 

 

[1]    qu n    p áp lu t v  t ẩm qu  n   ả  qu  t tr n     p: C n      u 

  u k ở  k  n     n u  n  ơn v   á  t   l  u,    n     k á   ó tron     sơ vụ án 

t ể    n qu n    p áp lu t tr n     p   ữ   á   ươn  s  l  tr n     p v    p   n  

  n s  v   t   sản t u   t ẩm qu  n   ả  qu  t      ò  án n  n   n t eo qu    n  

tạ  k oản 3    u  6   a B  lu t tố tụn    n s   B   ơn  ó nơ   ư tr  tạ  t  n  p ố S 

n n vụ án t u   t ẩm qu  n   ả  qu  t      ò  án n  n   n t  n  p ố S theo quy 

  n  tạ    ểm   k oản      u 35 v    ểm   k oản      u 39     B  lu t tố tụn    n 

s   

[2]    n    un  vụ án: 

  u  n  ơn l  bà  uá       N   u   u     ơn l       ạm   n  T trả số t  n 

vốn v   l  44.000.000   n  v  t  n l   t n  t  n    30 3  0 6   n n    30 11/2019 

(    4 thán  , m   l   su t 0   t án , t  n  t  n l  19.360.000   n ; t n    n  vốn 

v  l   l : 63.360.000   n    áu m ơi   n tri u, hai trăm   n m ơi n  n   n ).  u  

n   n tạ  p   n tò     N   n  ý   ảm   t t  n l     o    T v   số t  n l  3 360 000 

  n ;    N   ỉ   u   u    T trả vốn v  l   l  60 000 000   n   B  N k ôn    u   u 

   k á  l  n     trả n    n  v        m  

B  T k ôn    n  ý v     u   u        N,    T   ỉ   n  ý trả   o    N số 

t  n vốn  ố  l  3.900.000   n  v  t  n l   l   6  00 000   n , t n    n  vốn v  l   

l  30.000.000   n   B  T k ôn    u   u    k á  l  n     trả n   

      X       c          n   n              n : 

      n  xét xử xét t   : B  T t    n  n  ó v          N 0  l n v   số t  n 

t n    n  l  60.000.000   n  n ư    N tr n         ư v  ,  ó     ơ sở xá    n    ữ  

   N v     T xá  l p   p   n  v   t   sản t eo quy   n  tạ     u 463     B  lu t   n 

s  n m 2015 n n p át s n  qu  n v  n  ĩ  vụ   ữ   á  bên. 

-  ố  v   k oản v   40 000 000   n , n     4 7  0 7: B  N xá    n     T 

  ỉ  ón  l    ư    0 t án , l   su t l  03  t án  v   số t  n l   4 000 000   n ; 

  ư  trả vốn,  òn n  lạ  vốn v   l  40.000.000   n   B  T   o r n      l  t  n vốn 

m     T     óp  ư    0 t án  v   l   su t l  03  t án , t  n  t  n l  24.000.000 

  n , n n   ỉ  òn n  vốn  ố  l  16.000.000   n . 

      n  xét xử xét t   : B  T tr n      k   v   40 000 000   n , m   

t án   óp vốn   o    N 1.200.000   n , n ưn  lạ  k ôn     t số k   óp l    o 

n   u,    N k ôn  t    n  n l  t  n vốn    T  óp   n  t án   B  T lạ  k ôn   ó 

   n           n  m n    ơn nữ , v   m   l   su t 03  t án      số t  n v   

40.000.000   n , l   m   t án  l     00 000   n  l   ó   n    v  p     p v   lờ  

tr n             N  Do  ó,       n  xét xử xá    n  số t  n  4 000 000   n  m     

N    n  n l  t  n l     ố  v   k oản v   n      T  òn n  số t  n vốn  ố  l  

40.000.000   n   
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-  ố  v   k oản v    0 000 000   n , n    30 3  0 6: B  T   o r n     trả 

 ư    6  00 000   n ,  òn n  lạ  3 900 000   n ,   n    n  t    trả  óp t  n vốn 

m   t án  l    800 000   n  n ưn     T không  ó    n        k á   ể    n  m n  

n o   v       T t        ép  á   ản  k      p   s n   oạt   n  t án .    p       N 

t   k ôn  t    n  n    n  n số t  n n   v  k ôn   ó ký t n xá  n  n v o  á   ản  

k           m  Do  ó, v       T   o r n     trả số t  n vốn  ố  16.100.000   n  l  

k ôn   ó   n       p n  n, n n  òn n  số t  n vốn  ố      k oản v   n   l  

20.000.000   n   

  ư v  ,  ố  v   0  k oản v   tr n     T  òn n     N số t  n vốn  ố  t n  

  n  l  60 000 000   n   

-  ố  v   số t  n  6 000 000   n : B  T v     N   n  t ốn  n  t xá    n  số 

t  n vốn  ố  l   6 000 000   n ;    N t    n  n    n  n xon ;     l  t n  t  t 

k ôn  p ả     n  m n  t eo    u 9      B  lu t tố tụn    n s  n m  0 5.  

Do  ó,    T  òn n     N số t  n vốn  ố  t n    n  l  44.000.000   n  (   

tri u   n  -    tri u   n ). 

      X       c     nh l   c      N    n                 n            

 ớ    c l               n       n   n   c 44.000.000   n    ộ    n             

 h  : 

  ư    p  n t    tr n;  o    N t    n  n l     n  n t  n l          T 

03  t án  v   số t  n l      n  n t n    n  l  24.000.000   n     ư v  , tr n  ơ 

sở t    n  n        N l m    n       ả  qu  t vụ án   u  n   n,       n  xét xử 

xét t    l   su t        N   o    T v   03  t án  v   ó tr n     p v  l  , n n số 

t  n l      N    n  n sẽ       u   ỉn  t eo quy   n      p áp lu t  

 ạ     u 468     B  lu t   n s  n m  0 5 qu    n  v  l   su t   o v   n ư s u: 

“ . L i su t va  do các  ên thỏa thuận. 

Tr ờn  h p các  ên c  thỏa thuận v    i su t thì   i su t theo thỏa thuận 

 h n     c v  t quá   % năm của  hoản ti n va   trừ tr ờn  h p  uật  hác c   iên 

quan qu   ịnh  hác. 

 . Tr ờn  h p các  ên c  thỏa thuận v  vi c trả   i  nh n   h n  xác  ịnh 

rõ   i su t v  c  tranh ch p v    i su t thì   i su t    c xác  ịnh  ằn  5 % mức   i 

su t  iới hạn qu   ịnh tại  hoản   Đi u n   tại thời  iểm trả n ”  

  ư v  , t  n l      T p ả  trả t n  t  n     4 8  0 4   n    3  0 6  ư   

t n  n ư s u:  

40.000.000   n  x 0 83 /t án  x  0 t án    6 640 000   n  n ưn     N    

n  n  4 000 000   n  l  t     7 360 000   n  tr  v o vốn 44 000 000   n   

  ư v  ,    T  òn n  số t  n vốn  ố  l  26.640.000   n   

Do  ó, t  n l          N   u   u    T trả t  n    30 6  0 6   n n    

30/11/2019  ư   t n  n ư s u: 
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  6 640 000   n  x 0.83%/t án  x 44 t án    9.728.928   n , l m tròn 

9.729.000   n . 

   n ữn  n  n   n  tr n,       n  xét xử    p n  n m t p  n   u   u k ở  

k  n        N v  v      u   u    T trả số t  n vốn  ố , l   t n    n  l  60 000 000 

  n  ( áu m ơi tri u   n ). Bu      T trả   o    N số t  n vốn v  l   l  36.369.000 

  n  (Ba m ơi sáu tri u  ba trăm sáu m ơi ch n n  n   n ). 

[3]  ố  v   v       T t        ép  ó n    un  n ờ ôn  H l     n     T  ón  

t  n   o    N n ưn     T xá    n  l  t       ể    t eo   i, k ôn    u   u  ố     t 

v   ôn  H v  k ôn    u   u     ố  v   ôn  H tron  vụ k  n n  ; trườn    p     

  n  xét xử    p n  n   u   u     n u  n  ơn,    T   n  k ôn   ó   u   u     ố  

v   ôn  H.   n  t ờ ,    N   n  k ôn    u   u     ố  v   ôn  H m    ỉ   u   u 

m t m n     T trả n . Do  ó,       n  xét xử k ôn  xem xét v  k ôn   ư  ôn  H 

v o t  m     tố tụn  v  k ôn  p át s n  qu  n, n  ĩ  vụ     ôn  H tron  vụ k  n 

này. 

[4]  ố  v   ý k  n      ạ     n    n K ểm sát    n          n  xét xử    p 

n  n m t p  n   u   u     n u  n  ơn l  p     p v   t n  t  t k á   qu n     vụ 

án nên       n  xét xử    p n  n  

[5]    án p  : Do    N   ỉ  ư      p n  n m t p  n   u   u n n    N p ả  

n p án p    ố  v   p  n   u   u k ôn   ư      p n  n  B  T n p án p    ố  v   

p  n   u   u        N  ư         n  xét xử    p n  n   u  n   n, do    T l  

n ườ    o tu  ,  ó  ơn x n m  n   ảm án p   n n       n  xét xử    p t u n m  n 

to n    án p     o      m. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ   Ị  : 

 

- C n    v o  á     u  6,    u 35,    u 39,    u 9 ,    u 9  v     u  47 

    B  lu t tố tụn    n s ; 

- C n    v o    u 463,    u 468     B  lu t   n s  n m  0 5; 

- C n    v o    u   ,    u 26          qu  t số: 326/2016/UBTVQH14, 

ngày 30/12/2016          n   ườn  vụ  uố      qu    n  v  m   t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử  ụn  án phí v  l  p    ò  án. 

 

    n   : 

- C  p n  n m t p  n   u   u         uá       N v  v      u   u      ạm 

Minh T trả   o    N số t  n vốn v   v  l   t n    n  l : 60.000.000   n    áu m ơi 

tri u   n ). 

- Bu        ạm   n  T trả   o     uá       N số t  n vốn vay v  l   l  

36.369.000   n  (Ba m ơi sáu tri u, ba trăm sáu m ơi ch n n  n   n ). 
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- Kể t  n     ó  ơn   u   u     n ườ   ư   t     n  án, m    n p ả  t   

  n  án   ư  t     n  xon , t     n  t án   òn p ả     u k oản t  n l       số t  n 

 òn p ả  t     n  án t eo m   l   su t qu    n  tạ  k oản      u 468 B  lu t   n s  

n m  0 5   o   n k   t     n  án xon   

-    án p     n s  sơ t ẩm: 

+ B   uá       N n p   181.500   n  án p     n s  sơ t ẩm  ố  v   p  n 

  u   u k ôn   ư      p n  n  Số t  n tạm  n  án p   1.745.000   n     N    n p 

theo biên lai thu số: 0004352, ngày 05/12/2019 sẽ  ư   tr  v o án p      N p ả  

n p  B  N còn  ư   n  n lạ  563.500   n  tạ  C   Cụ  t     n  án   n s  t  n  p ố 

S. 

+ B    ạm   n  T  ư   m  n n p to n    án p     n s  sơ t ẩm. 

-  rườn    p  ản án  ư   t     n  t eo qu    n  tạ     u    u t t     n  án 

  n s  t   n ườ   ư   t     n  án   n s , n ườ  p ả  t     n  án   n s   ó qu  n 

th   t u n t     n  án, qu  n   u   u t     n  án, t  n u  n t     n  án  oặ     

 ưỡn      t     n  án t eo qu    n  tạ   á     u 6, 7, 7a, 7b và    u 9  u t t   

  n  án   n s ; t ờ     u t     n  án  ư   t       n t eo qu    n  tạ     u 30  u t 

t     n  án   n s   

- Cá   ươn  s   ó mặt tạ  p   n tò   ó qu  n k án   áo l n  ò  án n  n   n 

tỉn    n    áp tron  t ờ   ạn  5 n    kể t  n    tu  n án /. 

 

 

  M   ỘI  Ồ G X   XỬ  Ơ   ẨM 

Nơi nhận:  hẩ  phán - ch   ọ  ph  n  ò  
-  A D tỉn    ; 

- VKSND thành p ố S; 

- C    ụ    ADS     S; 

- Cá   ươn  s ; 

-  ưu    sơ vụ án,   n t ư; 
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